 PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY SO VỚI CĐRMỨC ĐỘ SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
MỨC ĐỘ SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY

	
	
	
CHUẨN ĐÀU RA HIỆN HÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy vào việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a2
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về phương pháp luận, kỹ thuật thiết kế , công cụ thiết kế để thiết kế sản phẩm cơ khí một cách hiệu quả và có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a3
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a4
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a5
	Khả năng sử dụng, vận hành thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	b
	
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Khả năng áp dụng các kiến thức toán cơ bản (toán giải tích, toán đại số) vào giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b2
	Khả năng áp dụng các kiến thức vật lý cơ bản (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) vào giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b3
	Khả năng áp dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b4
	Khả năng áp dụng các kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b5
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b6
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường tiêu chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c1
	Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	c2
	Khả năng áp dụng các kiến thức xác suất, thống kê vào việc xử lý số liệu thí nghiệm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	c3
	Khả năng áp dụng các kiến thức về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	d
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1
	Khả năng tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	d2
	Khả năng sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	d3
	Khả năng phát triển nhóm kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	e
	
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e1
	Khả năng nhận dạng vá xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e2
	Khả năng mô hình hóa vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e3
	Khả năng ước lượng và phân tích định tính vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e4
	Khả năng đưa ra các phương án giải quyết, kết luận vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	f
	
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	f1
	Khả năng viết báo cáo, diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f2
	Khả năng thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f3
	Khả năng tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f4
	Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f5
	Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa cơ bản
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	g
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	g1
	Khả năng tự học tập suốt đời
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g2
	Khả năng nhận biết đặc điểm về tính cách và kiến thức của chính mình
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g3
	Khả năng lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g4
	Khả năng quản lý nguồn lực và thời gian
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	h
	
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	h1
	Có hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h2
	Có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp trong môi trường xã hội 
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h3
	[bookmark: _GoBack]Có hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h4
	Có thái độ hành xử chuyên nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	i
	
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	i1
	Có khả năng sáng tạo trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	i2
	Có khả năng áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	i3
	Có tính trung thực, làm việc có trách nhiệm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	j
	
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	j1
	Khả năng đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	j2
	Khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	k
	
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	l
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	l1
	Khả năng xác định các vấn đề, nghich lý còn tồn tại trong kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	l2
	Khả năng tư duy sáng tạo và tưởng tượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	l3
	Khả năng đưa ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV
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